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BÁO CÁO 

CÔNG TÁC CỦA UỶ BAN TƯ PHÁP TỪ  KỲ HỌP THỨ TƯ ĐẾN KỲ HỌP 

THỨ NĂM CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XII VÀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH 

CÔNG TÁC ĐẾN HẾT NĂM 2009
______________

Kính gửi các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện Luật tổ chức Quốc hội, Uỷ ban tư pháp (UBTP) xin báo cáo Quốc hội kết quả công tác từ kỳ họp thứ tư (tháng 10/2008) đến kỳ họp thứ năm (tháng 05/2009) của Quốc hội khoá XII và dự kiến Chương trình công tác đến hết năm 2009 của Ủy ban như sau:

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỪ KỲ HỌP THỨ TƯ ĐẾN KỲ HỌP THỨ NĂM CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII

I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

1. Chủ trì thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, từ kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm của Quốc hội khóa XII, UBTP chủ trì thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến, xem xét thông qua các dự án luật, pháp lệnh như sau:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự;

- Luật lý lịch tư pháp;

- Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự;

- Pháp lệnh chi phí giám định, định giá trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính.

Đối với các dự án luật, sau kỳ họp thứ tư, Thường trực UBTP đã chủ trì cùng với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội về các dự án luật do Ủy ban chủ trì thẩm tra. Đồng thời, để đảm bảo chất lượng dự án luật trình Quốc hội thông qua, theo sự chỉ đạo của UBTVQH, Thường trực UBTP dã tổ chức nhiều cuộc họp với cơ quan chủ trì soạn thảo, đại diện Ủy ban pháp luật, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội để thảo luận về những nội dung còn có ý kiến khác nhau; nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm nước ngoài… Trên cơ sở ý kiến Đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực UBTP đã chủ trì cùng với cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật và chuẩn bị báo cáo giải trình tiếp thu về các dự án luật này báo cáo UBTVQH trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ năm.

Đối với các dự án Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự; Pháp lệnh chi phí giám định, định giá, UBTP đã tổ chức các phiên họp toàn thể Ủy ban để thẩm tra các dự án pháp lệnh này trình UBTVQH cho ý kiến và thông qua tại phiên họp thứ 17 và 19. Đến nay, UBTVQH đã thông qua Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự; còn dự án Pháp lệnh chi phí giám định, định giá, Thường trực UBTP đang phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo pháp lệnh.

Ngoài ra, Thường trực UBTP đã phối hợp với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân và dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, dự kiến trình UBTVQH cho ý kiến và thông qua vào các phiên họp cuối năm 2009 nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm sự phù hợp với Hiến pháp, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân.

2. Phối hợp thẩm tra, tham gia ý kiến các dự án luật, pháp lệnh

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, theo sự phân công của UBTVQH, Thường trực UBTP đã phối hợp tham gia thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh cụ thể như sau:

- Luật bồi thường Nhà nước;

- Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Luật sửa đổi, bổ sung Điều 121 của Luật đất đai;

- Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban chủ động tổ chức nghiên cứu tham gia ý kiến, phối hợp thẩm tra đối với các dự án luật, pháp lệnh khác thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009.

3. Thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình UBTVQH

UBTP đã tổ chức các phiên họp toàn thể để thẩm tra, báo cáo UBTVQH về các tờ trình và dự thảo nghị quyết như sau:

- Tờ trình của Chánh án TANDTC về danh sách Tòa án nhân dân cấp huyện được tăng thẩm quyền xét xử về dân sự và hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 33 Bộ luật tố tụng dân sự;

- Tờ trình của Chánh án TANDTC về việc bổ sung biên chế và số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp năm 2009 và 2010;

- Tờ trình của Chánh án TANDTC về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện tăng thẩm quyền xét xử đối với các Tòa án cấp huyện do có sự chia tách, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện;

- Tờ trình của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC và Chính phủ về việc đổi tên Toà án quân sự, Viện kiểm sát quân sự và Cơ quan điều tra hình sự quân khu Thủ đô;

- Công văn của TANDTC đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải thích pháp luật về thủ tục thi hành hình phạt tử hình.

II. VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

1.  Giám sát chuyên đề

- Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, theo sự chỉ đạo của UBTVQH, UBTP đã giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan có thẩm quyền trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. UBTVQH đã ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát, Tổ giúp việc của Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát; thành lập các Đoàn theo kế hoạch giám sát để tiến hành làm việc với một số địa phương và các cơ quan chịu sự giám sát.

- Xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề của UBTP về công tác chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thi hành án hình sự. UBTP đã ra Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát và yêu cầu các cơ quan chịu sự giám sát báo cáo kết quả thực hiện pháp luật thi hành án hình sự theo thẩm quyền từ 01/01/2007 đến 31/12/2008. Đoàn giám sát dự kiến làm việc với các địa phương, các cơ quan tư pháp vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2009.

2.  Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị

a)  Về việc tiếp nhận, nghiên cứu xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức

Công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBTP. Từ kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm, UBTP đã tiếp nhận và xử lý 5.628 đơn; trong đó có 2319 đơn thuộc lĩnh vực UBTP phụ trách. Qua phân loại, thụ lý có 337 đơn liên quan đến hoạt động của cơ quan điều tra, 138 đơn liên quan đến hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, 1592 đơn liên quan đến hoạt động của Toà án nhân dân, 252 đơn liên quan đến hoạt động của cơ quan thi hành án. UBTP đã xem xét có công văn chuyển đơn đến các cơ quan hữu quan để xử lý theo thẩm quyền đối với 1237 vụ việc, hướng dẫn 84 trường hợp (đề nghị đương sự cung cấp bổ sung tài liệu, hướng dẫn đương sự gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết v.v…). UBTP đã nhận được 682 công văn phúc đáp từ các cơ quan hữu quan, cụ thể là Bộ Công an 03 công văn; VKSNDTC 185 công văn, TANDTC 422 công văn; Bộ Tư pháp 10 công văn, Thanh tra Chính phủ 01 công văn, Công an các địa phương 19 công văn, Viện kiểm sát nhân dân các địa phương 28 công văn, Tòa án nhân dân các địa phương 10 công văn, Thi hành án dân sự các địa phương 02 công văn và các cơ quan khác là 02 công văn (có Phụ lục 1 kèm theo).

b)  Về việc xử lý một số đơn thư khiếu nại phức tạp, kéo dài; đơn thư có kiến nghị của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh…

Thời gian qua, UBTP đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức nghiên cứu, xử lý đối với nhiều đơn thư khiếu nại phức tạp, kéo dài; đơn thư có kiến nghị của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan, tổ chức hữu quan... Thông qua đó, UBTP đã phát hiện nhiều vụ việc có sai sót trong quá trình giải quyết của các cơ quan tư pháp và có công văn yêu cầu báo cáo bằng văn bản để Ủy ban nghiên cứu và làm căn cứ tiến hành giám sát. Từ sau kỳ họp thứ tư đến nay, UBTP đã có công văn yêu cầu các cơ quan tư pháp trung ương báo cáo bằng văn bản về quá trình giải quyết đối với 43 vụ án. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ vụ án, đơn khiếu nại của các đương sự và báo cáo của các cơ quan tư pháp, Thường trực UBTP đã tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan tư pháp trung ương để nghe báo cáo, trao đổi về việc xem xét, giải quyết đối với 17 vụ án. Qua các buổi làm việc, Thường trực UBTP đều có văn bản thông báo ý kiến kết luận về việc giải quyết các vụ án để làm căn cứ tiến hành theo dõi, đôn đốc và giám sát.

Kết quả, từ sau kỳ họp thứ tư đến nay các cơ quan hữu quan đã xem xét, giải quyết lại đối với 10 vụ án (trong đó, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC đã có quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với 08 vụ); thông báo không có căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với 07 vụ; còn lại 26 vụ đang được các cơ quan hữu quan khẩn trương xem xét, giải quyết để trả lời UBTP (có Phụ lục 2 kèm theo).

Ngoài ra, UBTP đã quyết định thành lập Đoàn giám sát để tiến hành giám sát việc giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa nguyên đơn là Công ty Tiên Sơn (tỉnh Thanh Hoá) và bị đơn là Công ty TNHH Châu Tuấn (tỉnh Hà Tĩnh). Vụ án đã được Hội đồng thẩm phán TANDTC xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm (tại Quyết định giám đốc thẩm số 04/KDTM-GĐT ngày 05/4/2006). Đoàn giám sát đang hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Ủy ban trong thời gian tới.

III. CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại của Ủy ban, tháng 03/2009 UBTP đã tổ chức 01 đoàn của UBTP đi nghiên cứu, khảo sát về pháp luật hình sự, lý lịch tư pháp và một số nội dung khác phục vụ cho hoạt động của Uỷ ban tại Cộng hòa liên bang Đức.

Bên cạnh đó, Thường trực UBTP tiếp và làm việc với một số cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài theo chương trình của Ủy ban hoặc theo chương trình đối ngoại của Quốc hội và khi được lãnh đạo Quốc hội giao như : Nhóm đánh giá Chương trình của Tổ chức CIDA, Canada; Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ J. Clifford Wallace; viên chức phụ trách kinh tế của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội Jeffrey Bowan; một số đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam …

IV. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện sự phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Thường trực UBTP đã giúp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội” thực hiện nhiệm vụ triển khai xây dựng Đề án như: tập hợp và hoàn thiện báo cáo tổng hợp ý kiến đánh giá thực trạng công tác giám sát của Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội từ khi có Luật hoạt động giám sát của Quốc hội tới 31/12/2008; báo cáo tổng thuật Đề án; phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức hội thảo, tọa đàm, khảo sát phục vụ xây dựng Đề án; chuẩn bị và tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu, khảo sát về hoạt động giám sát và cơ chế điều trần tại một số nước Châu Âu...

- Thực hiện sự phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Thường trực UBTP tổ chức nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội về các Đề án “Thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực, Tòa án phúc thẩm, Tòa án thượng thẩm; đổi mới tổ chức và hoạt động Tòa án nhân dân tối cao”; Đề án “Tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp” do Ban cán sự đảng TANDTC, Ban cán sự đảng VKSNDTC chuẩn bị. Ngoài ra, theo đề nghị của Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực UBTP đã nghiên cứu và góp ý Đề án “Mô hình cơ quan điều tra cấp huyện và đổi mới hệ thống cơ quan điều tra phù hợp với việc đổi mới mô hình tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử” do Đảng ủy Công an Trung ương chuẩn bị.

- Theo đề nghị của các cơ quan hữu quan, Thường trực UBTP đã nghiên cứu, tham gia ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH11 ngày 10/7/2007 về một số chế độ, định mức chi tiêu và về cơ chế quản lý tài chính của các cơ quan của Quốc hội; về biên chế hành chính năm 2009 của Văn phòng Quốc hội; về Công văn số 01/CV-BCĐ ngày 29/4/2009 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về việc hướng dẫn hoạt động của bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng. Đồng thời, Thường trực UBTP đã cử đại diện Thường trực Ủy ban, cán bộ Vụ tư pháp tham gia một số đoàn công tác như: đoàn công tác khảo sát phục vụ việc xây dựng Đề án đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; đoàn kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự đảng VKSNDTC, Ban cán sự đảng TANDTC...

- Thực hiện sự chỉ đạo của UBTVQH, Thường trực UBTP nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến báo cáo Đảng đoàn Quốc hội về việc gia nhập Công ước của Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng để trình Bộ chính trị và dự kiến phương án tuyên bố bảo lưu của Nhà nước ta khi phê chuẩn Công ước; chuẩn bị ý kiến của UBTVQH trả lời Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc kéo dài nhiệm kỳ của Hội thẩm Tòa án nhân dân địa phương.

- Thường trực UBTP triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức cuộc họp với Lãnh đạo các cơ quan tư pháp trung ương bàn về việc phối hợp công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực UBTP phụ trách, trong năm 2009 và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa  XII.

- Chỉ đạo Vụ tư pháp tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị hữu quan của Văn phòng Quốc hội triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực UBTP phụ trách; phối hợp với Văn phòng Quốc hội trong việc tiếp tục kiện toàn, bổ sung biên chế của Vụ giúp việc.

- Thực hiện một số công tác thường xuyên và đột xuất khác do UBTVQH, lãnh đạo Quốc hội giao.

V. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN TƯ  PHÁP THỜI GIAN QUA

1. Về những kết quả đạt được

Thời gian qua, UBTP đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban theo quy định của pháp luật và sự phân công của UBTVQH nên đã đạt được những kết quả tích cực.

Trong công tác xây dựng pháp luật, việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh đã đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đa số thành viên Ủy ban đã chủ động bố trí, sắp xếp công việc để tham gia các phiên họp thẩm tra của Uỷ ban, chủ động nghiên cứu các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, tham gia thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của Uỷ ban. Các báo cáo thẩm tra của Uỷ ban về các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết đều đã quán triệt, thể hiện đúng đắn các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; bám sát yêu cầu của thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; nội dung báo cáo có tính phản biện cao. Về cơ bản, ý kiến của Uỷ ban đã được cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội, UBTVQH thông qua. Đối với việc soạn thảo các dự thảo nghị quyết do Quốc hội, UBTVQH giao, UBTP đã thực hiện đúng tiến độ thời gian và bảo đảm chất lượng để trình Quốc hội, UBTVQH xem xét, thông qua.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát của Uỷ ban đã được tiến hành chủ động, tích cực. Căn cứ vào các quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH và căn cứ vào Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH, UBTP đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát của mình. Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm thuộc thẩm quyền của Ủy ban như việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp. Phương thức tiến hành giám sát đã có những cải tiến nhất định, kết hợp nghe báo cáo với việc xem xét thực tế tại địa phương, cơ sở, tìm hiểu vấn đề qua nhiều kênh thông tin... Hiệu quả giám sát từng bước được nâng lên. Nhiều kiến nghị qua giám sát đã được các cơ quan hữu quan tiếp thu, kịp thời giải quyết. Thông qua hoạt động giám sát, Uỷ ban có thêm những căn cứ thực tiễn phục vụ cho việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, của Viện trưởng VKSNDTC, báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa và chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án; kịp thời kiến nghị với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan về những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

2. Về hạn chế và những khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác của UBTP thời gian qua cũng còn gặp những khó khăn nhất định. Trong công tác xây dựng pháp luật, việc các cơ quan trình dự án thường gửi tài liệu không đầy đủ, không đúng thời hạn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, làm cho việc tổ chức các phiên họp thẩm tra của Uỷ ban thường bị động, các thành viên Uỷ ban không đủ thời gian nghiên cứu trước tài liệu. Mặt khác, do có nhiều thành viên của Uỷ ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên mặc dù đã có nhiều cố gắng song thời gian dành cho hoạt động của Uỷ ban chưa nhiều, dẫn đến các phiên họp của Uỷ ban thường không có đủ thành viên Ủy ban. Hoạt động phối hợp thẩm tra của UBTP với các Uỷ ban khác của Quốc hội đối với các dự án luật, pháp lệnh tuy đã được quan tâm, nhưng phần lớn vẫn là ý kiến của đại diện Thường trực Uỷ ban mà chưa tổ chức được các phiên họp toàn thể Ủy ban để thảo luận về các dự án luật, pháp lệnh.

Trong công tác giám sát, việc theo dõi, đôn đốc đối với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ văn bản xem xét, giải quyết, trả lời của các cơ quan có thẩm quyền còn thấp so với số lượng công văn mà UBTP đã chuyển đi. Nhiều văn bản trả lời chưa cụ thể về những vấn đề mà công dân khiếu nại. Việc thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp gửi đến UBTP cũng không được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Một số vụ việc UBTP có công văn chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết và báo cáo bằng văn bản kết quả giải quyết nhưng các cơ quan chức năng cũng chậm xem xét, giải quyết và thông báo đến Ủy ban. Công tác giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh trong lĩnh vực tư pháp cũng chưa thực hiện được thường xuyên. Một mặt do UBTP chưa chủ động nhưng mặt khác các cơ quan tư pháp cũng chưa chủ động gửi văn bản mới ban hành đến Ủy ban để biết, giám sát. Đội ngũ cán bộ giúp việc của UBTP mặc dù đã có nhiều cố gắng song vẫn cần được tiếp tục củng cố kiện toàn cả về số lượng và nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban.

B. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP TỪ SAU KỲ HỌP THỨ NĂM CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII ĐẾN HẾT NĂM 2009

I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007-2011), Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và sự phân công của UBTVQH, UBTP có nhiệm vụ chủ trì thẩm tra và phối hợp thẩm tra đối với các dự án luật, pháp lệnh…, cụ thể như sau:

1. Các dự án luật, pháp lệnh thuộc trách nhiệm chủ trì thẩm tra

UBTP sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo để thực hiện công tác thẩm tra, chỉnh lý...đối với các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và theo sự phân công của UBTVQH.

a) Các dự án luật

- Luật trọng tài thương mại (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, tháng 10/2009).

- Luật thi hành án hình sự (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, tháng 10/2009).

- Luật tố tụng hành chính (chương trình chuẩn bị).

b) Các dự án pháp lệnh

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân;
- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân;
- Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay;
Ngoài ra, UBTP tiếp tục phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan khác nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH để chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh chi phí giám định, định giá, người làm chứng, người phiên dịch.

2. Các dự án được phân công phối hợp thẩm tra

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thanh tra;
- Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi);
- Luật tiếp cận thông tin;
- Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;
- Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

- Các dự án luật khác thuộc chương trình chuẩn bị trong Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, theo sự phân công của UBTVQH.

Thường trực UBTP sẽ tích cực chủ động tổ chức việc nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia bằng văn bản về các dự án nêu trên, cử đại diện Thường trực Uỷ ban tham dự và phát biểu ý kiến tại các phiên họp thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban khác của Quốc hội; đồng thời, tổ chức nghiên cứu và tham gia ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh khác trình Quốc hội, UBTVQH cho ý kiến và xem xét thông qua.

II. VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

1.  Về hoạt động giám sát thường xuyên

- Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ, TANDTC, VKSNDTC thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách; giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách. Giám sát việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách v.v...

- Thẩm tra các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC và các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa và chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án; công tác bổ trợ tư pháp; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2009.

2. Về hoạt động giám sát chuyên đề

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giúp UBTVQH triển khai thực hiện giám sát chuyên đề về “Tổ chức và thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng” như tổ chức phục vụ các Đoàn công tác đi giám sát tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh; Đà Nẵng, Khánh Hòa; đồng thời tập hợp, tổng hợp các báo cáo của các ngành, địa phương gửi tới Đoàn giám sát. Xây dựng báo cáo kết quả giám sát trình UBTVQH và giúp UBTVQH chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thi hành án hình sự; tiến hành tập hợp, tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành và các cơ quan tư pháp địa phương gửi tới Đoàn giám sát. Tổ chức các Đoàn giám sát để tiến hành giám sát tại một số địa phương và cơ quan, đơn vị như các tỉnh Cà Mau, Bình Thuận, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An và Quân khu II; các trại giam Tân Lập, trại giam Quyết Tiến, trại giam Thủ Đức, trại giam Cái Tàu...

- Tiếp tục tổ chức các cuộc họp và làm việc với lãnh đạo các cơ quan tư pháp Trung ương để xem xét việc giải quyết một số vụ án cụ thể.

III. CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

UBTP tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách - giai đoạn III (PIAP III - VN32700) trong đó chú trọng phối hợp với dự án PIAP để tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, khảo sát nước ngoài, đào tạo cán bộ…góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Uỷ ban, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật và công tác giám sát. Tổ chức một số đoàn của UBTP đi nghiên cứu, khảo sát về một số nội dung phục vụ cho hoạt động của UBTP tại một số nước theo kế hoạch.

IV. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục nghiên cứu và đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban và Thường trực Uỷ ban. Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng đoàn Quốc hội về việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Chủ động phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban khác của Quốc hội, các Ban và Viện nghiên cứu lập pháp của UBTVQH, các Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban.

- Tiếp tục phục vụ Ban chỉ đạo xây dựng Đề án về công tác giám sát của Quốc hội (do Đảng đoàn Quốc hội giao): tổ chức tọa đàm về một số nội dung lớn của Đề án; hoàn thiện dự thảo tổng thuật Đề án báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng Đề án...

- Giúp UBTVQH xây dựng và hoàn thiện ý kiến phúc đáp Công văn số 01/CV-BCĐ ngày 29/4/2009 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về việc hướng dẫn hoạt động của bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng.

- Thẩm tra Tờ trình số 111/TTr-VKSTC ngày 22/4/2009 của Viện trưởng VKSNDTC trình UBTVQH về việc bổ sung biên chế và số lượng kiểm sát viên, điều tra viên Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong các năm 2009 và 2010.

- Tổ chức cuộc họp với Lãnh đạo các cơ quan tư pháp trung ương và một số cơ quan hữu quan để bàn về quan hệ phối hợp công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực UBTP phụ trách, trong năm 2009, 2010 và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ khác của Ủy ban, Thường trực Ủy ban và do UBTVQH, Đảng đoàn Quốc hội giao.

Trên đây là Báo cáo của UBTP về kết quả công tác từ kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm của Quốc hội khoá XII và dự kiến chương trình công tác từ sau kỳ họp thứ năm đến hết năm 2009. UBTP xin kính trình Quốc hội xem xét.
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